PHỤ LỤC SỐ 01
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày  30   tháng 8 năm 2007 của Bộ Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	CƠ QUAN CHỦ QUAN
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	SỐ: ..................
	............, ngày ....... tháng ........ năm 200....
 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu
Kính gửi : Sở Tài nguyên và Môi trường (Tỉnh/thành phố) ..........

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy

Địa chỉ trụ sở chính

Tên và địa chỉ các đơn vị trực thuộc: (kho, bãi tập kết phế liệu nhập khẩu và/hoặc cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất).

1) Mô tả chức năng hoạt động kinh doanh (loại sản phẩm/hàng hoá sản xuất, kinh doanh,...)

2) Các quy định về bảo vệ môi trường đã được thực hiện đối với cơ sở sản xuất hoặc kho, bãi chứa phế liệu:

- Mô tả kho, bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu nhập khẩu, trong đó nêu rõ các điều kiện bảo đảm không để thất thoát phế liệu và không gây phát tán các tạp chất đi kèm ra môi trường xung quanh (ví dụ: có hệ thông phân tách dầu mỡ hoặc các tạp chất khác khỏi nước mua tràn qua bãi phế liệu);

- Mô tả giải pháp, hệ thống xử lý (hoặc phương án thuê đơn vị có đủ điều kiện kỹ thuật để xử lý) các tạp chất đi kèm phế liệu.

- Mô tả thiết bị, công nghệ tái chế, tái sử dụng phế liệu và hệ thống xử lý các chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh (đối với các cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu làm nguyên liệu).

- Mô tả phế liệu nhập khẩu: chủng loại phế liệu nhập khẩu, khối lượng phế liệu dự kiến sử dụng hoặc tiêu thụ/tháng, tình hình sử dụng, tiêu thụ phế liệu nhập khẩu của kỳ trước.

Tôi xin  cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Sở kiểm tra và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

	Nơi nhận:
- Như trên
	GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)
 


 

PHỤ LỤC SỐ 02
(Kèm theo Thông tư liên tịch số  002/2007/TTLT-BCT-BTNMTngày 30 tháng 8 năm 2007của Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	UBND TỈNH/TP ……

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	SỐ: ..................
	..............., ngày ....... tháng ........ năm 200....


 
GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Cấp cho: (tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu hoặc sử dụng phế liệu nhập khẩu)
Địa chỉ trụ sở chính....................................................................................................
Tên và địa chỉ các đơn vị trực thuộc: (kho, bãi tập kết phế liệu nhập khẩu và cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)
1) Cơ sở sản xuất (hoặc chủ kho, bãi chứa phế liệu) đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

2) Có kho, bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu nhập khẩu, bảo đảm không để thất thoát phế liệu và không gây phát tán các tạp chất đi kèm ra môi trường xung quanh (ví dụ: có hệ thống phân tách dầu mỡ hoặc các tạp chất khác khỏi nước mưa tràn qua bãi phế liệu);

3) Có giải pháp, hệ thống xử lý (hoặc đã thuê đơn vị có đủ điều kiện kỹ thuật để xử lý) các tạp chất đi kèm phế liệu, không để tồn đọng gây ô nhiễm môi trường, cũng như có hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường các chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh

4) Phế liệu nhập khẩu: (ghi tên loại phế liệu sẽ nhập khẩu)  là phù hợp với chủng loại nguyên liệu của cơ sở sản xuất.

5) Những yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện:

Kết luận: Đơn vị đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu..
Giấy này có giá trị đến ngày (sau 12 thỏng kể từ ngày cấp)
	Nơi nhận:
- Như trên
	GIÁM ĐỐC

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)
 


PHỤ LỤC SỐ 03

(Kèm theo Thông tư liên tịch số  002/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày  30 tháng 8  năm 2007của Bộ Công  Thương  - Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	(CƠ QUAN CHỦ QUẢN)
(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

	 
	..............., ngày ....... tháng ........ năm 200....
 


 
THÔNG BÁO

NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố  .......
A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU:
1. Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu:……………………………………………………...

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………….....
3. Nhập khẩu để sử dụng trực tiếp hay nhập khẩu/uỷ thác nhập khẩu để phân phối:
4. Địa chỉ cơ sở sản xuất: ……………………………………………………………….
5. Địa chỉ kho bãi chứa phế liệu: ……………………………………………………......
6. Loại sản phẩm sản xuất ra từ nguyên liệu là phế liệu nhập khẩu…………………......

7. Đó được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số: ………………........

8. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết đạt tiêu chuẩn môi trường hay Bản cam kết bảo vệ môi trường số ………ngày………………………..
9. Tên người chịu trách nhiệm khi cần liên hệ:……………………………………….....

Chức vụ: ………………………………………………………………............................
Điện thoại: ……………………………………………………………….........................
B. THỤNG TIN VỀ PHẾ LIỆU SẮP NHẬP KHẨU:
1. Tên phế liệu nhập khẩu: ……………………………………………………………....
2. Số lượng phế liệu nhập khẩu: ……………………………………………………….
3. Nguồn gốc của phế liệu nhập khẩu: ………………………………………………....
4. Tên và địa chỉ ngườI xuất khẩu: ……………………………………………………..

5. Tên cảng xuất khẩu: ……………………………………………………………….....

6. Tên cửa khẩu nhập khẩu phế liệu: …………………………………………………...
7. Ngày dự kiến bốc dỡ, vận chuyển phế liệu nhập khẩu từ cửa khẩu về kho, bãi: ………………………………………………………………...........................................
8. Các bản Photocopy Vận đơn hàng hoá, Hợp đồng: ……………………………..........

9. Các giấy tờ khác kèm theo (nếu có): ……………………………………………….....
	Nơi nhận:
- Như trên;


	GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)
 


 
PHỤ LỤC SỐ 04

(Kèm theo Thông tư liên tịch số  002/2007/TTLT-BCT-BTNMTngày  30  tháng  8  năm 2007của Bộ Công Thương  - Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	(CƠ QUAN CHỦ QUẢN)
(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

	 
	..............., ngày ....... tháng ........ năm 200....
 


BÁO CÁO

VỀ NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU NĂM 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố
A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU:
1. Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu:.............................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................
3. Tên và địa chỉ các cơ sở sản xuất trực thuộc có sử dụng phế liệu nhập khẩu: .....................................................................................................................................
4. Địa chỉ những nơi có kho bãi chứa phế liệu:............................................................
5. Loại sản phẩm sản xuất ra từ nguyên liệu là phế liệu nhập khẩu:............................
6. Đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số…………… ngày …………………….:...................................................................................................
7. Tên người chịu trách nhiệm khi cần liên hệ:............................................................

Chức vụ:.......................................................................................................................
Điện thoại:…………………Fax:……………… E-MAIL:…………………………

B. Báo cáo vê quá trình nhập khẩu, sử dụng phế liệu hoặc bán phế liệu đó nhập khẩu trong năm (hoặc 6 tháng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối):
	STT
	Loại phế liệu nhập khẩu
	Số lần nhập khẩu trong kỳ báo cáo
	Tổng lượng đó NK trong kỳ báo cáo
	Tên và địa chỉ Cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu đó nhập khẩu để sản xuất
	Số lượng  sử dụng trong kỳ

	1.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 


C. Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường và kiến nghị:

	Nơi nhận:
- Như trên;


	GIÁM ĐỐC/CHỦ CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)

 


PHỤ LỤC SỐ 05

(Kèm theo Thông tư liên tịch số  002/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày  30  tháng 8 năm 2007của Bộ Công Thương  - Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	UBND TỈNH/TP ……

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	SỐ: ..................
	..............., ngày ....... tháng ........ năm 200....


 

BÁO CÁO

VỀ NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU NĂM ....

Kính gửi: Cục bảo vệ Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường
1. Loại phế liệu   …  . . :
	Stt
	Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu
	Số lần đã nhập khẩu trong năm
	Tổng lượng đó NK trong năm
	Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất trực thuộc sử dụng phế liệu để sản xuất
	Số lượng

sử dụng trong năm

	1.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 


2.  Loại phế liệu:
	Stt
	Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu
	Số lần đã nhập khẩu trong năm
	Tổng lượng đó NK trong năm
	Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất trực thuộc sử dụng phế liệu để sản xuất
	Số lượng

sử dụng trong năm

	1.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 


Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, đưa phế liệu nhập khẩu vào làm nguyên liệu sản xuất:

	Nơi nhận:
- Như trên;


	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

	
	


